
 

 

 
 

 
1st Vietnam International Kendo Championships 
Dan Grading Questions  
 

For Candidates applying for Shodan 
 

1.​ What were your reasons for doing Kendo instead of other martial arts? 
2.​ Write five things to be careful about in Kirikaeshi「 切り返し」 

 

For Candidates applying for Nidan 

1.​ Why Reiho「礼法」is important when learning Kendo? 
2.​ Describe the mental attitude when taking part in a shiai「試合に臨む心構え」 

 

For Candidates applying for Sandan 

1.​ Discuss  the elements of Yuko-datotsu「有効打突」 
2.​ What do you consider makes a good Senpai?  

For Candidates applying for Yondan 

1.​ Explain the key points to keep in mind when teaching beginners  
2.​ Explain the concept of Shikai 「四戒」 in Kendo  

 

For Candidates applying for Godan 

1.​ Explain the 3 stages of learning: Shu 守 ,  Ha 破,  Ri 離  in Kendo 



 

2.​ What should we keep in mind in order to promote and develop kendo? 

 

 
 



 

 

 
 

 
Giải Vô địch Kiếm đạo Quốc tế Việt Nam lần thứ 
1 
Câu hỏi thi thăng đẳng (Dan) 

 

Dành cho thí sinh dự thi Shodan (Nhất đẳng) 

1.​ Vì sao bạn chọn tập Kendo mà không phải các môn võ khác? 
2.​ Hãy nêu năm điều cần lưu ý khi thực hiện Kirikaeshi「切り返し」. 

Dành cho thí sinh dự thi Nidan (Nhị đẳng) 

1.​ Vì sao Reiho「礼法」(Lễ pháp) lại quan trọng trong quá trình học Kiếm đạo? 
2.​ Hãy mô tả tâm thế khi tham gia thi đấu (shiai)「試合に臨む心構え」. 

Dành cho thí sinh dự thi Sandan (Tam đẳng) 

1.​ Hãy trình bày các yếu tố cấu thành Yuko-datotsu「有効打突」(đòn đánh hợp lệ). 
2.​ Theo bạn, thế nào là một Senpai (đàn anh/đàn chị) tốt? 

Dành cho thí sinh dự thi Yondan (Tứ đẳng) 

1.​ Hãy giải thích những điểm then chốt cần ghi nhớ khi hướng dẫn người mới tập. 
2.​ Hãy giải thích khái niệm Shikai「四戒」(Tứ giới) trong Kiếm đạo. 

Dành cho thí sinh dự thi Godan (Ngũ đẳng) 

1.​ Hãy giải thích ba giai đoạn học tập Shu 守 (Thủ), Ha 破 (Phá), Ri 離 (Ly) trong Kiếm 
đạo. 

2.​ Chúng ta cần lưu ý những gì để quảng bá và phát triển Kiếm đạo? 

 



 

 
 

 
 

Dan Examination Written Test 
 

 
Name: ________                                        Grade Applying For:___________  
 
 
Question 1.  
 
 
​  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
Question 2.  
 
 



 

      
 
 

1st Vietnam International Kendo 
Championships 2026 

Kyu/Dan Grading Examination   
Friday, 20th November 2026 
 
 
__________________ 
 

GRADING SYLLABUS  
 
Ikkyu  
 

●​ Kirikaeshi × 1 round  
●​ Jitsugi 2 rounds with 2 different Candidates (30 seconds / round)  
●​ Bokuto Ni Yoru Kendo Kihon-Waza Keiko-Ho No.1 – No.9 

Shodan  

●​ Jitsugi  2 rounds with 2 different Candidates (1 minute / round)  
●​ Nihon Kendo Kata No.1 – No. 3 
●​ Written test 

Nidan  

●​ Jitsugi  2 rounds with 2 different Candidates (1 minute / round)  
●​ Nihon Kendo Kata No. 1 – No.5 
●​ Written test 



 

Sandan  

●​ Jitsugi  2 rounds with 2 different Candidates (1 minute / round)  
●​ Nihon Kendo Kata No.1 – No.7 
●​ Written test 

 

IKKYU: KIRIKAESHI & JITSUGI ORDER 
 
Group of n Candidates  
Candidates = C 
 
 

Pair  Order 

C1 & C2  C1 Kirikaeshi -> C2 Kirikaeshi -> TS1 & C2 Jitsugi 

C3 & C2  C3 Kirikaeshi -> C3 & C2 Jitsugi 

C3 & C4  C4 Kirikaeshi -> C3 & C4 Jitsugi 

… … 

Cn-1 & Cn Cn Kirikaeshi -> Cn-1 & Cn Jitsugi  

C1 & Cn C1 & Cn Jitsugi 

 
●​ C1 Kirikaeshi = C1 is the Kakarite, the other Candidate is the Motodachi 
●​ 1 round of Kirikaeshi = 1 Shomen Uchi -> Tai-atari -> 4 Sayu-men Forward -> 

5 Sayu-men Backward -> 1 Shomen Uchi -> Zanshin  
 

ANNOUNEMENT  
 
Kyu Exam  
 

 Court Announcer Candidate  



 

(Tachiai)  

Bogu Section   Bow, 3 big steps forward, sonkyo, kamae  

Start 
Kirikaeshi  

Raise the hand toward the 
person performing 
kirikaeshi (kakarite), call: 
‘Kirikaeshi Hajime!’, then 
lower the hand  

Kirikaeshi, return to starting position  

Start Jitsugi  Hand raised in the front, 
call: “Jitsugi Hajime!", then 
lower the hand  

Start Jitsugi  

Stop Jitsugi Hand raised up, call: 
“Yame", wait for candidate 
to return to starting 
position 

Stop,  return to starting position 

Finish  Hand raised in the front, 
call: “Soremade”, then 
lower the hand 

Son-kyo, 5 small steps backward, bow  

Kihon 
bokuto waza 

Hand raised to indicate 
which side is Motodachi 
and which side is Kakarite 

 

 Shomen ni Rei Turn toward the center of the stage, bow, 
return to the starting position  

 Otagai ni Rei Bow, 3 big steps forward, sonkyo, kamae, 
hodoku/loosen kamae, 5 small steps backward, 
kamae 

No.1  Men Kote Dou Tsuki, 
Hajime! 

Perform Kihon bokuto waza No.1, step out, 
kamae  

No.2 Kote Men, Hajime! 
 

Perform Kihon bokuto waza No.2, step out, 
kamae  

No.3 Harai Men, Hajime! Perform Kihon bokuto waza No.3, step out, 
kamae  

No.4 Hiki Dou, Hajime! Perform Kihon bokuto waza No.4, step out, 
kamae  



 

No.5 Men Nuki Dou, Hajime! Perform Kihon bokuto waza No.5, step out, 
kamae  

No.6   Kote Suriage Men, Hajime! Perform Kihon bokuto waza No.6, step out, 
kamae  

No.7 Debana Kote, Hajime! Perform Kihon bokuto waza No.7, step out, 
kamae  

No.8 Men Kaeshi Dou, Hajime! Perform Kihon bokuto waza No.8, step out, 
kamae  

No.9  Dou Uchiotoshi Men, 
Hajime! 
 

Perform Kihon bokuto waza No.9, son-kyo, 
step out, bow 

Finish  Shomen Ni Rei Turn to the center of the stage, bow, finish  

 
DAN EXAM 
 

 Court Announcer (Tachiai)  Candidate  

Start Jitsugi  Hand raised forward, call “​
 "Hajime!", lower the hand  

Start Jitsugi 

Stop Jitsugi Hand raised up, call "Yame", 
wait for the Candidates to 
return to the starting position 

Stop, return to the starting position  

Finish  Hand raised forward, call: 
"Soremade", lower the hand  

Son-kyo, 5 small steps backward, bow 

Kendo Kata  Hand raised to indicate which 
side is Uchidachi and which 
side is Shidachi 

 

 Shomen Ni Rei Turn toward the center of the stage, bow, 
return to starting position  

 Hajime! Perform Kendo Kata  

 Shomen Ni Rei Turn toward the center of the stage, bow, 



 

finish 

 

DAN EXAM: WRITTEN TEST  
 
The Dan written test contains 2 questions:  
 

●​ Candidates are required to answer both questions in their own words and 
submit the printed answer sheets at the examination venue on the exam 
date. 

●​ Any copied or plagiarized answers will result in automatic disqualification.  
●​ Each answer must be typed on a separate A4-size sheet, in English 
●​ Candidates must clearly indicate their full name, grade applying for, and 

question number at the top of each.  
 

 -> update  AVKC3 _Dan Grading Questions.pdf
 -> update  AVKC Dan Exam Written Test TEMPLATE

 

NOTES ON GRADING ATTIRE 
 

●​ Hakama and kendogi must not have any logos, emblems, or names in any 
position. If they do, candidates are requested to cover them with black tape. 

●​ Do not wear a Zekken 
●​ Candidates will receive their grading ID/Number tag during check-in, and 

this tag  must be attached to both sides of the Tare.  
 
 

https://drive.google.com/file/d/1dBs5-z3qLVyO_x980nYUN6WiLxG5khVr/view?usp=drive_link
https://docs.google.com/document/d/1A42PXNF6kozkRxVQCwtNFL54vSaGg-fDR-znVmTPQsU/edit?tab=t.0


 

      
 
 

1st Vietnam International Kendo 
Championships 2026 
 
Thứ 6, ngày 20 tháng 11 năm 2026 
 

NỘI DUNG THI 
 
Ikkyu  
 

●​ Kirikaeshi × 1 lượt  
●​ Jitsugi 2 hiệp với 2 Thí sinh khác nhau (30 giây / hiệp)  
●​ Bokuto Ni Yoru Kendo Kihon-Waza Keiko-Ho No.1 – No.9 

Shodan  

●​ Jitsugi 2 hiệp với 2 Thí sinh khác nhau (1 phút / hiệp)  
●​ Nihon Kendo Kata No.1 – No. 3 
●​ Bài thi viết 

Nidan  

●​ Jitsugi 2 hiệp với 2 Thí sinh khác nhau (1 phút / hiệp) 
●​ Nihon Kendo Kata No. 1 – No.5 
●​ Bài thi viết  

Sandan  

●​ Jitsugi 2 hiệp với 2 Thí sinh khác nhau (1 phút / hiệp) 
●​ Nihon Kendo Kata No.1 – No.7 



 

●​ Bài thi viết  

 

IKKYU: THỨ TỰ THỰC HIỆN KIRIKAESHI & JITSUGI  
 
Nhóm bao gồm n Thí sinh  
TS = Thí sinh  
 

Cặp thi Thứ tự thực hiện bài thi 

TS1 & TS2  TS1 Kirikaeshi -> TS2 Kirikaeshi -> TS1 & TS2 Jitsugi 

TS3 & TS2  TS3 Kirikaeshi -> TS3 & TS2 Jitsugi 

TS3 & TS4  TS4 Kirikaeshi -> TS3 & TS4 Jitsugi 

… … 

TSn-1 & TSn TSn Kirikaeshi -> TSn-1 & TSn Jitsugi  

TS1 & TSn TS1 & TSn Jitsugi 

 
●​ TS1 Kirikaeshi = TS1 là Kakarite, TS còn lại là Motodachi 
●​ Một lượt Kirikaeshi = 1 Shomen Uchi -> Tai-atari -> 4 Sayu-men tiến -> 5 

Sayu-men lùi -> 1 Shomen Uchi  -> Zanshin  
 

HIỆU LỆNH  
 
Thi Kyu  
 

 Người hô khẩu lệnh Thí sinh 

Bắt đầu bài 
thi Bogu  

 Cúi chào nhau, tiến vào 3 bước lớn, son-kyo, 
đứng dậy kamae 



 

Bắt đầu 
Kirikaeshi  

Giơ tay về phía người thực 
hiện kirikaeshi (Kakarite), 
hô: "Kirikaeshi Hajime!", hạ 
tay 

Bắt đầu thực hiện kirikaeshi, rồi quay về vị trí 
ban đầu 

Bắt đầu 
Jitsugi  

Tay phía trước, hô: "Jitsugi 
Hajime!", hạ tay 

Bắt đầu bài thi jitsugi 

Dừng Jitsugi Tay phía giơ lên trên, hô: 
"Yame", chờ thí sinh về vị 
trí thì tay về phía trước mặt 

Dừng bài thi, quay về vị trí ban đầu 

Kết thúc bài 
thi 

Tay phía trước, hô: 
"Soremade", hạ tay 

Son-kyo, lùi về 5 bước nhỏ, cúi chào 

Bắt đầu bài 
thi Kihon 
bokuto waza 

Giơ tay báo hiệu bên nào là 
Motodachi, bên nào là 
Kakarite 

 

 Shomen ni Rei Quay về phía trung tâm sân khấu, cúi chào, 
quay lại vị trí ban đầu 

 Otagai ni Rei Cúi chào nhau, tiến vào 3 bước lớn, son-kyo, 
kamae, gedan, 5 bước nhỏ lùi ra, kamae 

Bài 1 Men Kote Dou Tsuki, 
Hajime! 

Bắt đầu thực hiện bài số 1, lùi ra, kamae 

Bài 2 Kote Men, Hajime! Bắt đầu thực hiện bài số 2, lùi ra, kamae 

Bài 3 Harai Men, Hajime! Bắt đầu thực hiện bài số 4, lùi ra, kamae 

Bài 4 Hiki Dou, Hajime! Bắt đầu thực hiện bài số 4, lùi ra, kamae 

Bài 5 Men Nuki Dou, Hajime! Bắt đầu thực hiện bài số 5, lùi ra, kamae 

Bài 6  Kote Suriage Men, Hajime! Bắt đầu thực hiện bài số 6, lùi ra, kamae 

Bài 7  Debana Kote, Hajime! Bắt đầu thực hiện bài số 7, lùi ra, kamae 

Bài 8  Men Kaeshi Dou, Hajime! Bắt đầu thực hiện bài số 8, lùi ra, kamae 

Bài 9  Dou Uchiotoshi Men, 
Hajime! 

Bắt đầu thực hiện bài số 9, son-kyo, lùi ra, 
cúi chào nhau 



 

 

Kết thúc bài 
thi  

Shomen Ni Rei Quay về phía trung tâm sân khấu, cúi chào, 
kết thúc 

 
 
Thi Dan 
 

Bắt đầu 
Jitsugi  

Tay phía trước, hô: "Hajime!", hạ 
tay 

Bắt đầu bài thi jitsugi 

Dừng Jitsugi Tay phía giơ lên trên, hô: "Yame", 
chờ thí sinh về vị trí thì tay về 
phía trước mặt 

Dừng bài thi, quay về vị trí ban đầu 

Kết thúc bài 
thi 

Tay phía trước, hô: "Soremade", 
hạ tay 

Son-kyo, lùi về 5 bước nhỏ, cúi chào 

Bắt đầu bài 
thi Kata  

Giơ tay báo hiệu bên nào là 
Shidachi, bên nào là Uchidachi 

 

 Shomen Ni Rei Quay về phía trung tâm sân khấu, cúi 
chào, quay lại vị trí ban đầu 

 Hajime! Thực hiện bài thi kata 

 Shomen Ni Rei Quay về phía trung tâm sân khấu, cúi 
chào, kết thúc 

 

THI DAN: BÀI THI VIẾT  
 
Bài làm gồm hai câu hỏi 

●​ Thí sinh phải trả lời cả hai câu, bằng chính lời văn của mình. 
●​ Bài trả lời phải được đánh máy, in ra giấy A4, mỗi câu trên một tờ riêng 

biệt. 
●​ Thí sinh có thể viết bằng tiếng Anh.  

 



 

Quy định về nộp bài 

●​ Nộp bản in bài trả lời tại địa điểm thi vào ngày thi lúc check in nhận số báo 
danh.  

●​ Nếu Ban Giám khảo phát hiện bài làm sao chép hoặc không do thí sinh tự 
viết, toàn bộ kết quả thi sẽ bị hủy bỏ.​
 

Thông tin cần có trên bài làm 

●​ Họ và tên thí sinh  
●​ Cấp độ đăng ký dự thi (kyu/dan) 
●​ Số thứ tự câu hỏi 

 
 -> update  AVKC3 _Dan Grading Questions.pdf

→ update  AVKC Dan Exam Written Test TEMPLATE
 

LƯU Ý VỀ TRANG PHỤC  
●​ Hakama và kendogi không được có bất kỳ logo, phù hiệu hoặc tên ở bất cứ 

vị trí nào. Nếu có, thí sinh vui lòng dùng băng dính đen để che lại. 
●​ Không đeo Zekken 
●​ Thí sinh sẽ được phát mã số thi khi check-in và cần đeo mã số này ở hai bên 

Tare. 
 

https://drive.google.com/file/d/1dBs5-z3qLVyO_x980nYUN6WiLxG5khVr/view?usp=drive_link
https://docs.google.com/document/d/1A42PXNF6kozkRxVQCwtNFL54vSaGg-fDR-znVmTPQsU/edit?tab=t.0


 

Subject:   Dan Examination Questions – 1st VIKC 2026 
 
Dear Grading Applicants, 
 
(BCC: Grading Masters ?) 
 
 Please find attached the Dan Examination Questions for the Grading event at the 
1st Vietnam International Kendo Championships 2026. Kindly read the following 
instructions carefully: 
 

1. You are required to answer both questions in your own words and submit 
the printed answer sheets at the examination venue on the exam date. Any 
copied or plagiarized answers will result in automatic disqualification. 
 
2. Each answer must be typed on a separate A4-size sheet in English or 
Vietnamese.   
 
3. Please clearly indicate your full name, the grade you're applying for, and 
question number at the top of each answer sheet. 
 

Should you require any clarification, please feel free to contact us. 
 
Thank you for your cooperation and good luck!  
 
Best regards 
 Organizing Committee  
1st Vietnam International Kendo Championships  
 
 
 
– 
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